
ĐÁP ÁN ĐỀ HSG KHTN 9 – LẦN 3
A. P  HẦN CHUNG   : Gồm 16 câu - Tổng 4 điểm

Chọn một đáp án đúng (mỗi câu 0,25đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp Án

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp Án B C D D C C

B. PHẦN RIÊNG: Học sinh chọn 1 trong 3 phần để làm bài (mỗi phần gồm 4 câu - tổng 16 điểm)
Phần 1: Phân môn Vật lí

Phần 2: Phân môn Hóa học

Phần 3: Phân môn Sinh học

Câu Đáp án Điểm
1

(4,0đ)
a. 16 x 2 = 32
b. 2 x 3 x 2 x 2 = 24
c.  2 x 2 x 1 x 2 = 8
d. ½ x ½ x ½ x ½ = 1/16
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a.
1. Tiểu cầu: Tham gia bảo vệ cơ thể nhờ cơ chế làm đông máu.
2. Hồng cầu: Vận chuyển oxygen và carbon dioxide trong máu.
3. Bạch cầu: Tham gia bảo vệ cơ thể.
4. Huyết tương: Duy trì máu ở trạng thái lỏng giúp máu dễ dàng lưu thông trong mạch; vận
chuyển chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.
b.
+ Lấy 1 ít máu từ bình đựng nhóm máu A vào 3 bình còn lại:
- Máu trong bình bị kết dính huyết tương => Đựng máu O hoặc B
- Máu trong bình không bị kết dính huyết tương => Đựng máu AB
+ Lấy 2 bình có huyết tương bị kết dính ra ngoài, lấy máu từ 1 trong 2 bình đó nhỏ vào 
bình còn lại:
- Bình được nhỏ thêm máu kết dính huyết tương => Lấy máu từ bình B, cho vào bình O
- Bình được nhỏ thêm máu không kết dính huyết tương => Lấy máu từ bình O, cho vào 
bình B
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L=5100Å N=L3,4×2=3000 (nu)
H= N + G   Số nu của gen ban đầu A là:
 G = C = 600 (nu), A= T = 900 (nu)
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Đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen → Đây là dạng đột biến thay thế và không 
làm thay đổi tổng số nucleotit của gen.
Đột biến làm giảm 1 liên kết hidro → đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T
→ Gen đột biến a có:
A=T=900+1=901 (nu)
G=X=600−1=599 (nu)
b. Gene Aa
A = T= 900 + 901 = 1801(nu)
G = C = 600 + 599 = 1199 (nu)
Gene Aa nhân đôi 3 lần môi trường cung cấp:
Amt = Tmt = 1801 x 23 = 14408 (nu)
Gmt = Cmt = 1199 x 23 =9592 (nu)
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